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Số lượng 

ĐVSNCL 

tăng, giảm 

Tỷ lệ tăng, 

giảm (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG  55 365  41 724  1 225  2 855   463  1 698   792  6 608  48 058  38 293   894  1 745   359  1 221   441  5 105 - 7 307 -13.2%

A BỘ, NGÀNH  1 274   198   151   117   221   47   196   344  1 165   188   126   94   212   46   163   336 -  109 -8.6%

  1 Bộ Giáo dục và Đào tạo   61   55       2     2   2   67   58       3     3   3   6 9.8%

  2
Bộ Văn hóa, Thể thao và du 

lịch
  93   13   15   2   4   40   16   3   84   13   14   2   4   39   9   3 -  9 -9.7%

  3 Bộ NN&PTNT   114   6   32   1   11     2   62   106   6   28   1   11     2   58 -  8 -7.0%

  4 Bộ KHCN   67         48     7   12   61         49     5   7 -  6 -9.0%

  5 Bộ Ngoại giao   15   2           4   9   11   2           3   6 -  4 -26.7%

  6 Bộ Xây dựng   42   5   22   6   6       3   37   5   19   6   6     1 -  5 -11.9%

  7 Bộ LĐTBXH   43   6   3   11   2     4   17   44   6   3   9   2     4   20   1 2.3%

  8 Bộ Tài chính   37   10       2     16   9   30   8       2     10   10 -  7 -18.9%

  9 Bộ Nội vụ   24   5   1     2     8   8   18   2       2     7   7 -  6 -25.0%

  10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư   27   1   4     4   10   8   26   1   4     4   9   8 -  1 -3.7%

  11 Bộ Thông tin và truyền thông   39   1   2     2     30   4   27   1   1     2     19   4 -  12 -30.8%

  12 Bộ Tài nguyên và Môi trường   97   3     1   7     5   81   90   3     1   8     4   74 -  7 -7.2%
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  13 Bộ Giao thông vận tải   92   4   16   21   2     3   46   66   4   13   3   2     4   40 -  26 -28.3%

  14 Bộ Công Thương   67   9   26   1   11     6   14   66   9   23   1   11     6   16 -  1 -1.5%

  15 Bộ Y tế   81   12   2   64       3     80   13   1   62       2   2 -  1 -1.2%

  16 Bộ Tư pháp   22   2   5     1     3   11   21   2   4     1     3   11 -  1 -4.5%

  17 Bộ Công an   107   14   17   7   23   4   8   34   83   5   11   7   17   4   3   36 -  24 -22.4%

  18 Văn phòng Chính phủ   5               5   9               9   4 80.0%

  19 Ngân hàng NNVN   7   3       1     2   1   8   3       1     2   2   1 14.3%

  20 Thanh tra Chính phủ   6     2     1     3     5     1     1     3   -  1 -16.7%

  21 Ủy ban Dân tộc   6   1       1     3   1   6   1       1     3   1   0.0%

  22 TTXVN   28   28   28   28   0.0%

  23 Đài THVN   2   1   1   1   1 -  1 -50.0%

  24 Đài TNVN   26   2   24   26   2   24   0.0%

  25 Viện Hàn lâm KHCNVN   41   2   39   36   2   34   -  5 -12.2%

  26 Viện Hàn lâm KHXHVN   43   1   33   1   3   5   42   1   33   1   3   4 -  1 -2.3%

  27 BHXH VN   10   1   2   1   4   2   10   1   1   1   4   3   0.0%

  28 BQL Lăng Chủ tịch HCM   2   1   1   2   1   1   0.0%

  29 Ủy ban Giám sát tài chính QG   1   1   1   1   0.0%
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  30 Ủy ban Quản lý vốn     1   1   1

  31 Đại học QG Hà Nội   32   13     1   9   2   2   5   36   13     1   9   2   2   9   4 12.5%

  32 Đại học QG TP HCM   37   30   7   37   30   7   0.0%

B ĐỊA PHƯƠNG  54 091  41 526  1 074  2 738   242  1 651   596  6 264  46 893  38 105   768  1 651   147  1 175   278  4 769 - 7 198 -13.3%

I Thành phố đặc biệt       

  1 Hà Nội  2 697  2 086   86   117   6   103   14   285  2 583  2 236   51   78   3   49   8   158 -  114 -4.2%

  2 TP. Hồ Chí Minh  1 833  1 324   51   121   14   79   16   228  1 811  1 384   42   82   12   68   20   203 -  22 -1.2%

II Thành phố khác       #DIV/0!

  3 Hải Phòng  1 008   697   29   63   7   48   15   149   903   686   27   51   5   26   3   105 -  105 -10.4%

  4 Đà Nẵng   415   248   5   36   5   25   14   82   390   251   3   23   5   19   6   83 -  25 -6.0%

  5 Cần Thơ   619   418   26   45   4   33   5   88   532   401   15   29   4   19   3   61 -  87 -14.1%

III Đồng bằng Sông Hồng       

  6 Hải Dương  1 097   888   13   51   4   29   13   99   933   781   15   25   2   25   13   72 -  164 -14.9%

  7 Hưng Yên   670   545   15   33   2   18   12   45   605   493   19   22   2   17   2   50 -  65 -9.7%

  8 Thái Bình  1 054   899   16   47   3   33   1   55   837   718   7   34   1   25   1   51 -  217 -20.6%

  9 Nam Định  1 057   837   32   48   3   38   1   98   844   724   15   24   1   18   1   61 -  213 -20.2%

  10 Hà Nam   488   386   6   26   1   10   9   50   452   362   9   11   1   11   9   49 -  36 -7.4%

  11 Ninh Bình   690   466   19   40   3   25   2   135   593   457   10   23   1   16   2   84 -  97 -14.1%

  12 Vĩnh Phúc   744   532   12   33   4   24   13   126   635   487   10   20   3   15   4   96 -  109 -14.7%
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  13 Bắc Ninh   623   465   25   40   3   17   9   64   577   466   17   18   2   14   9   51 -  46 -7.4%

IV Miền núi biên giới Tây Bắc   

  14 Hà Giang   881   650   29   46   2   19   20   115   802   619   14   42   2   19   8   98 -  79 -9.0%

  15 Cao Bằng   836   661   13   54   3   25   1   79   633   521   12   21   1   18   1   59 0 0.0%

  16 Lạng Sơn   878   734   14   37   2   22   13   56   775   665   2   21   1   19   2   65 -  103 -11.7%

  17 Lào Cai   845   658   15   43   3   20   11   95   732   586   14   27   3   18   2   82 -  113 -13.4%

  18 Điện Biên   669   507   15   35   2   10   12   88   582   462   14   18   2   18   2   66 -  87 -13.0%

  19 Lai Châu   596   431   9   29   3   7   13   104   438   336   9   14   1   4   11   63 -  158 -26.5%

V Các tỉnh miền núi phía Bắc     

  20 Yên Bái   771   556   20   35   33   30   2   95   546   427   13   19   2   15   2   68 -  225 -29.2%

  21 Bắc Kạn   464   368   18   2   15   61   388   306   12   1   14   55 -  76 -16.4%

  22 Tuyên Quang   605   479   10   36   1   15   10   54   577   461   8   20   1   14   2   71 -  28 -4.6%

  23 Phú Thọ  1 131   911   23   52   5   30   16   94  1 000   834   16   38   2   25   2   83 -  131 -11.6%

  24 Sơn La  1 058   835   5   52   3   32   3   128   832   693   4   35   2   17   3   78 -  226 -21.4%

  25 Hòa Bình   885   716   15   46   4   21   13   70   629   512   14   16   2   14   2   69 -  256 -28.9%

  26 Thái Nguyên   902   670   17   36   3   28   2   146   797   652   15   30   1   18   2   79 -  105 -11.6%

  27 Quảng Ninh   865   599   16   55   3   21   1   170   776   575   17   30   2   19   1   132 -  89 -10.3%

  28 Bắc Giang  1 055   808   24   47   6   30   1   139   862   733   14   22   1   17   1   74 -  193 -18.3%

VI Bắc Trung Bộ     

  29 Thanh Hóa  2 457  2 151   14   72   3   44   31   142  2 220  1 979   9   69   2   41   4   116 -  237 -9.6%
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  30 Nghệ An  1 912  1 564   29   60   3   37   23   196  1 689  1 472   12   46   4   31   2   122 -  223 -11.7%

  31 Hà Tĩnh   927   715   18   52   16   23   17   86   787   639   16   29   16   23   3   61 -  140 -15.1%

  32 Quảng Bình   744   584   13   32   2   19   12   82   696   557   12   20   2   14   11   80 -  48 -6.5%

  33 Quảng Trị   664   484   22   41   3   26   2   86   499   378   3   20   2   14   2   80 -  165 -24.8%

  34 Thừa Thiên Huế   780   565   31   39   5   32   4   104   692   543   16   23   3   26   4   77 -  88 -11.3%

VII Duyên hải Nam Trung Bộ       

  35 Quảng Nam  1 090   776   26   55   3   54   2   174   899   737   3   33   1   28   1   96 -  191 -17.5%

  36 Quảng Ngãi   878   654   5   54   2   30   2   131   688   568   2   27   1   18   2   70 -  190 -21.6%

  37 Bình Định   873   621   20   39   5   21   13   154   733   582   14   21   3   18   1   94 -  140 -16.0%

  38 Phú Yên   589   434   10   42   2   18   9   74   457   343   10   22   2   16   3   61 -  132 -22.4%

  39 Khánh Hòa   683   501   19   37   2   33   3   88   619   488   14   26   2   16   3   70 -  64 -9.4%

  40 Ninh Thuận   441   312   4   29   1   16   8   71   369   278   6   15   2   7   9   52 -  72 -16.3%

  41 Bình Thuận   808   597   12   43   2   32   5   117   715   543   12   31   2   24   3   100 -  93 -11.5%

VIII Tây Nguyên       

  42 Kon Tum   520   398   12   23   2   9   11   65   449   343   9   17   1   4   12   63 -  71 -13.7%

  43 Gia Lai   988   807   24   31   2   6   4   114   822   710   13   27   2   4   4   62 -  166 -16.8%

  44 Đắk Lắk  1 194   977   6   60   3   33   19   96  1 074   908   20   29   2   21   16   78 -  120 -10.1%

  45 Đắk Nông   433   373     31   2   2     25   397   359     12   1   1     24 -  36 -8.3%

  46 Lâm Đồng   831   641   20   38   4   18   19   91   754   613   19   22   2   16   3   79 -  77 -9.3%

IX Đông Nam Bộ       

  47 Bình Phước   567   459   5   34     11   10   48   474   394   9   16     10   7   38 -  93 -16.4%
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Số lượng 

ĐVSNCL 

tăng, giảm 

Tỷ lệ tăng, 

giảm (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG  55 365  41 724  1 225  2 855   463  1 698   792  6 608  48 058  38 293   894  1 745   359  1 221   441  5 105 - 7 307 -13.2%

So sánh thực hiện 

năm 2021 so với năm 

2015 

Tổng 

cộng

Lĩnh vực

Tổng 

cộng

Lĩnh vực

TT Địa phương

Thời điểm 31/12/ 2015 Tính đến 31/12/2021

  48 Tây Ninh   646   521   17   31   2   34   3   38   533   440   16   18   1   17   2   39 -  113 -17.5%

  49 Bình Dương   531   371   14   22   3   19   12   90   530   388   13   18   3   17   6   85 -  1 -0.2%

  50 Đồng Nai   979   763   17   49   5   40   20   85   867   730   14   24   2   19   3   75 -  112 -11.4%

  51 Bà Rịa - Vũng Tàu   548   373   13   28   3   17   9   105   509   372   9   18   2   20   2   86 -  39 -7.1%

X Tây Nam Bộ       

  52 Long An   813   629   25   43   2   25   17   72   689   559   5   25   1   20   2   77 -  124 -15.3%

  53 Tiền Giang   738   572   17   42   2   20   13   72   628   502   11   25   3   16   3   68 -  110 -14.9%

  54 Bến Tre   687   528   11   38   3   19   11   77   620   512   11   19   1   16   2   59 -  67 -9.8%

  55 Trà Vinh   585   476   6   38   3   11   12   39   505   421   3   19   1   12   7   42 -  80 -13.7%

  56 Vĩnh Long   659   473   12   38   3   16   10   107   511   407   12   19   2   14   1   56 -  148 -22.5%

  57 Đồng Tháp   953   692   14   49   2   34   1   161   761   611   13   26   1   19   2   89 -  192 -20.1%

  58 An Giang   990   737   17   48   3   34   14   137   866   702   9   22   2   17   9   105 -  124 -12.5%

  59 Kiên Giang   855   650   12   52   3   42   1   95   771   625   10   25   2   24   1   84 -  84 -9.8%

  60 Hậu Giang   462   350   5   26   2   8   1   70   415   322   1   16   2   5   1   68 -  47 -10.2%

  61 Sóc Trăng   714   567   18   42   2   20   14   51   612   492   15   31   2   19   14   39 -  102 -14.3%

  62 Bạc Liêu   411   293   12   29   6   23   8   40   371   273   9   14   3   21   8   43 -  40 -9.7%

  63 Cà Mau   705   544   14   30   2   18   14   83   608   487   12   22   3   16   3   65 -  97 -13.8%
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